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DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 31 / 01 /2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ.
2. Địa chỉ: Ấp Thới Bình – thị trấn Cờ Đỏ – Cờ Đỏ – Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02922468457
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện thành lập ngày 28/04/2017.
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức: 49
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Minh Phong
	120673/CCHN-BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa vi phẫu
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa vi phẫu
	

	2
	Phạm Văn Bồi
	120529/CCHN-BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	3
	Lưu Hùng Phương
	002141/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	4
	Danh Anh Khanh
	000778/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	5
	Lê Văn Thăng
	002144/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội - RHM
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội - RHM
	

	6
	Lê Hữu Ngân
	000908/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	7
	Phương Tuấn Hùng
	000887/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	8
	Mai Viết Thông
	000010/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	9
	Nguyễn Văn Hây
	120500/CCHN-BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	10
	Dương Thị Tố Trinh
	005045/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	11
	Hồ Tuấn
	005205/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	12
	Trương Thanh Tài
	005259/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền
	

	13
	Hồ Văn Điệp
	005843/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	14
	Trần Thị Tố Nhi
	005840/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	15
	Nguyễn Văn Kim
	000885/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	16
	Nguyễn Ngọc Trung
	200012/CCHN-BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	17
	Nguyễn Long Giang
	003910/CT-CCHN
	Y sĩ Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
	

	18
	Trần Văn Tán
	004326/CT-CCHN
	Y sĩ Đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	19
	Lê Thanh Sang
	121228/CCHN-BQP
	Y sĩ Đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	20
	Lê Tuấn Kha
	120359/CCHN-BQP
	Y sĩ Đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	21
	Võ Cà Hil
	120258/CCHN-BQP
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	22
	Hà Việt Hải
	004807/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	23
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	002085/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	24
	Bùi Thị Liễu
	002081/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	25
	Lê Thị Điều
	002088/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	26
	Nguyễn Thị Hiền
	002087/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	27
	Thạch Thị Nữ
	002083/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	28
	Nguyễn Trường An
	002090/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	29
	Danh Thị Charida
	002096/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	30
	Liêu Thị Ngọc Liên
	002089/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	31
	Đào Thị Hoàng
	002092/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	32
	Thái Thanh Tân
	005833/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	33
	Trần Thị Bé Ngoan
	005608/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	34
	Nguyễn Thị Mụi
	005416/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	35
	Nguyễn Thị Hà My
	0005155/BTR-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	36
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	004358/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	37
	Trần Thị Thúy Vi
	002091/CT-CCHN
	Hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	38
	Thái Ngọc Phương Quyên
	001972/CT-CCHN
	Hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	39
	Nguyễn Thị Trinh Nữ
	004651/CT-CCHN
	Hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	40
	Trần Minh Thoa
	327/CT-CCHND
	Dược sĩ
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	41
	Phạm Thị Mỹ Thơ
	917/CT-CCHND
	Dược sĩ
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	42
	Thạch Thị Ngọc Minh
	920/CT-CCHND
	Dược sĩ
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	43
	Thạch Thúy Hồng
	77/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	44
	Thạch Thị Giỏi
	1188/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	45
	Dư Lê Mỹ Hạnh
	55/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	46
	Nguyễn Quốc Phương
	378/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	47
	Trương Kiều Diễm
	004442/CT-CCHN
	Xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	48
	Trương Hồng Điệp
	002093/CT-CCHN
	Xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	

	49
	Từ Thanh Như
	004443/CT-CCHN
	CĐHA
	Toàn thời gian
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
	
	



6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 12
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc
	Biên chế sự nghiệp

	1
	Nguyễn Hữu Thạnh
	Bác sĩ 
đa khoa
	
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Mai Viết Thông
	01/9/18
	01/6/19
	
	
	X

	2
	Văn Tiến Thành
	Bác sĩ 
đa khoa
	
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Lưu Hùng Phương
	01/9/18
	01/6/19
	
	
	X

	3
	Dương Bảo Toàn
	Bác sĩ 
Răng hàm mặt
	
	Khám bệnh, chữa bệnh
Răng hàm mặt
	BSCKI. Lê Văn Thăng
	01/9/18
	01/6/19
	
	
	X

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Hoa
	Bác sĩ 
đa khoa
	
	Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa
	BSCKI. Nguyễn Văn Kim
	01/9/19
	31/5/20
	
	
	X

	5
	Chiêm Thị Sự
	Điều dưỡng đa khoa
	
	Điều dưỡng đa khoa
	BS.Lê Quang Huy
	01/3/19
	31/8/19
	
	
	X

	6
	Nguyễn Thanh Sang
	Điều dưỡng
	
	Điều dưỡng đa khoa
	ĐD. Lê Thị Điều 
	01/3/19
	31/8/19
	
	
	X

	7
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Điều dưỡng
	
	Điều dưỡng đa khoa
	BSCKII. Nguyễn Minh Phong
	01/3/19
	31/8/19
	
	
	X

	8
	Lâm Thoại an
	Điều dưỡng
	
	Điều dưỡng đa khoa
	BSCKI. Phương Tuấn Hùng
	01/3/19
	31/8/19
	
	
	X

	9
	Trần Thị Kim Châu
	Dược sĩ
	
	Dược sĩ
	Ds. Phạm Thị Mỹ Thơ
	01/9/18
	01/9/19
	
	
	X

	10
	Trần Minh Tốt
	Xét nghiệm
	
	KTV xét nghiệm
	KTV. Trương Hồng Điệp
	01/3/19
	31/8/19
	
	
	X

	11
	Nguyễn Việt Anh
	Chẩn đoán hình ảnh
	
	KTV hình ảnh y học
	KTV. Từ Thanh Như
	01/3/19
	31/8/19
	
	
	X

	12
	Phạm Văn Tặng
	Điều dưỡng
	
	Điều dưỡng đa khoa
	CN. Thạch Thị Nữ
	01/3/19
	31/8/19
	
	
	X


	
	GIÁM ĐỐC






Nguyễn Minh Phong
	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH






Thạch Thúy Hồng



